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 Lớp 1A…                                            
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 1 Số ở giữa số 17 và 15 là. ( M 1 ) ( 1 điểm)
A. 14                       B.   16                      C.  18            D. 13
2. Khoanh tròn vào đáp án đúng   ( M 1 ) (1 điểm)
a) Số bé hơn 1  là:
A .   1                 B.     2              C .      0                    D. 9
b) Số liền trước  của 7 là:

A .   6                B.     8               C .    5                       D. 7
3.  ( M 2 ) (1 điểm)
a.  Sắp xếp các số     19, 2, 17, 13 , 8 theo thứ tự từ bé đến lớn:
	
	
	
	
	


b. Sắp xếp các số   5 ,1 8, 10, 2,  10  theo thứ tự từ lớn đến bé:

	
	
	
	
	


4.Tính: ( M 2 ) (1 điểm)
16 + 3 = ….                                     18  –  5 + 2 = …. 
19 –  4  = ….                                    12 +  5  –  3= …. 
5. Dấu   < , = ,  >    (M2 ) (1 điểm) 

             17 ....  15  + 2                       1 7  – 3   …   7 + 3
6.  Đúng ghi Đ, sai ghi S   (  M 3 ) ( 1 điểm)
a)      15  + 3    =    10  -  2
b)       17 + 2    >   19 -  1 
7. Điền số để được phép tính đúng  ( M 3 ) ( 1 điểm)
	
	     +
	
	       =
	       17


	
	      _
	
	       =
	     1 4


8. Viết phép tính thích hợp vào ô trống   ( M 3 ) ( 1 điểm)
                                         Có :        18  quả  táo
Biếu bà  :      10  quả táo
                                            Còn ............... quả táo?
	
	
	
	
	


9. Số? ( M 3 ) ( 0,5 điểm)
                                                        16  +                <   17  -  0                                                         
10.   Số    ( M4 ) ( 1,5 điểm)
-  3 +  2   =  14         17   -           + 4   =  16                    -  2  = 1 7  -  4  + 2
                                                              _ Hết _
  Trường Tiểu học Phước Vĩnh B        ÑEÀ KIEÅM TRA MÔN TV CUỐI KÌ I - KHOÁI I
  Tên học sinh:……………………….          
    Lớp 1A…                                                  

ĐỌC HIỂU: Thời gian :  25  phút  
1. Gạch dưới những tiếng có vần   om  : ( M 1) ( 0,5 điểm)
Con tôm,        chòm râu,        lon ton,              lon khom,       làng xóm,         đom đóm

Đen ngòm,            ống nhòm

  2.    Điền vần  ua  hay  au         ( M 1) ( 0,5 điểm)
             Cà  ch ………                 l ……      nhà 
3. Nối từ ở cột A với từ ở cột B sao cho có nghĩa.   ( M2) ( 0,5 điểm)
                    A                                                         B




3. Viết  2 câu có tiếng chứa vần  ươn  ( M 2 ) ( 0,5 điểm)
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Nhìn tranh viết từ thích hợp  ( M 3) ( 1 điểm)


[image: image1]                                         
[image: image2.emf]         
 …. .......................                      ................................
                                                      HẾT

Phần Nghe viết:

Đọc cho HS viết  ( Không ép HS học nhiều tránh mệt mỏi)

1) PH  đọc có thể đánh vần những vần khó  cho HS viết các vần sau: …điểm
Ung, êm,    ôt,       iu,       an,    uông, ưu,   ươn, ơi, au, un, uôn. 

Eo, âu, uốt, iêu, iêm, ua, ia, ơn,  ơm, ông, ân. Ang, anh.
2) PH  đọc  có thể  đánh vần  những từ khó cho HS viết các từ sau: ... điểm
  Cái phễu,    thanh gươm,      chòm râu,     con tôm, chịu khó, con dao, ngôi nhà, đồi núi, gửi thư, con đường, ghế đệm, sao hôm, cái chum, leo trèo, mái chèo.
3)Giáo viên viết lên bảng cho HS nhìn chép (Không yêu cầu HS viết hoa). 5 điểm
Nơi này ai cũng quen

Ngay từ thời tấm bé

Khi tay bà tay mẹ

Còn dắt vòng đi men.

      ĐIỂM                       CHỮ KÝ GV COI KT                CHỮ KÝ GV CHẤM KT                                 





   Điểm đọc tiếng : ……             CHỮ KÝ GV COI KT        CHỮ KÝ GV CHẤM KT   


   Điểm đọc hiểu  : …….   


   Đọc                     :  ……..                          





 hoa  nở đỏ thắm





Bé yêu 





cha  mẹ  nhiều





Vườn hồng





 Xanh tươi
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